
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-KSBT Đồng Tháp, ngày      tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay và máy in để phục vụ hoạt 

động chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu“Mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay và máy in để phục 
vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2026" với nội 
dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
- Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Phạm Thị Thúy Nguyên, viên chức Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.
- Số điện thoại: 0986.556673
- Email: nguyenhao16011982@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp.
- Nhận qua email: pkhnvcdcdt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 15h00, ngày 26 tháng 5 năm 2026 đến 

trước 7h00, ngày 01 tháng 6 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2026
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Danh mục dịch vụ, hàng hoá: Đính kèm danh mục
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STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1
2
…

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: 
+ Cơ sở 1, địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, Tổ 22, khu phố Long Hưng, 

Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.
+ Cơ sở 2, địa chỉ: Số 394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng 

Tháp.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 06 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không.
Rất mong Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm và gửi 

Báo giá.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TCHC (đăng tải);
- Lưu: VT, Ban mua sắm.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Quỳnh Diệu



DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Công văn số    /TB-KSBT ngày    tháng 5 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật)

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Máy vi tính để bàn

- Bộ vi xử lý: 
+ Intel® Core™ i5-12400 Processor. 
+ 2.5 GHz (up to 4.4 GHz), 18MB Cache, 6 Core 12 Thread, Socket FCLGA1700 
(Alder Lake).
- Bảng mạch chủ: Intel® H610 Chipset (Đồng bộ cùng thương hiệu máy tính).
- Cổng kết nối (I/O):
+ Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® 
Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors*.
+ Bộ nhớ mở rộng: Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 
3200 Non-ECC.
+ 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64GB Memory, Hỗ trợ tăng 
tốc bộ nhớ XMP C4.
+ Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot, 1 x PCIe x1 Slot.
+ Cổng kết nối phía sau: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 
Mouse, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x LAN (RJ45), 3 x Audio jack(s).
+ Cổng kết nối bên trong: 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 (M Key) Socket, 1 x M.2 Socket 
Wi-Fi & Bluetooth, supports 2 x USB 3.2, supports 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x Front 
Panel Audio, 2 x System Fan, 1 x CLR_CMOS.
- Bộ nhớ trong (Ram): 08GB DDR4 trở lên (01 thanh).
- Ổ cứng HDD: Không.

Bộ 50
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- Ổ cứng SSD: SSD 512GB trở lên.
- Giao tiếp mạng: Realtek 10/100/1000 Mbs.
- Kết nối không dây: Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 5.2.
- Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics 730.
- Cạc rời: Không VGA rời.
- Cạc âm thanh (Onboard): Realtek® ALC897 High Definition Audio.
- Vỏ máy & Nguồn:
+ Cổng kết nối mặt trước: 2 cổng âm thanh vào - ra, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0.
+ Vỏ máy (Đồng bộ với máy).
+ Nguồn điện: 220V/50Hz (Đồng bộ với cấu hình).
+ Kiểu dáng: (Đồng bộ với máy).
- Bàn phím & Chuột: Bàn phím & Chuột quang có dây (Đồng bộ với máy).
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện.
+ Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách 
nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím.
+ Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của 
Microsoft.
+ Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out.
- Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m.
- Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền vĩnh viễn). Có tài liệu chứng minh bản 
quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft.
- Màn hình:
+ Kích cỡ màn hình: 24.5". 



STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú

+ Loại màn: IPS (góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung thực hơn), Anti-glare (chống 
chói, chống mỏi mắt). 
+ Độ sáng: 250 cd/m². 
+ Tỷ lệ khung hình: 16:9. 
+ Tỷ lệ tương phản: 200.000.000:1 (DCR). 
+ Thời gian phản hồi: 2ms. Góc nhìn: R/L 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.). 
+ Độ phân giải: Full HD, 1920*1080@100Hz. 
+ Hỗ trợ màu: 16.7M. 
+ Cổng kết nối: HDMI, VGA. 
+ Nguồn điện: Input AC 220-240V, Output 12V, công suất (chế độ chờ) ≤0.5W. 
+ Tính năng đồng bộ: FreeSync.
- Tiêu chuẩn chất lượng:
+ Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 
27001:2022; ISO 17025:2017
+ Công bố Hợp Quy QCVN 118:2018/BTTTT; QCVN 132:2022.
- Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017; Màn hình đạt chuẩn 
HSNL TCVN 9508:2012.
- Hỗ trợ lắp ráp và cài đặt các phần mềm văn phòng.

2 Máy vi tính xách 
tay

- Màu sắc: Xám, chất liệu hợp kim, nhựa
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™  i5-1235U ( 10 Core 12 Thread, 1.3 GHz up to 4.4 GHz, 
12MB Cache)
- Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4  + 1 khe RAM mở rộng up to 32GB DDR4 
3200MHz (Tổng 2 Khe RAM rời hỗ trợ upto 64GB)
- Ổ cứng: SSD 256 M.2 SATA/M.2 PCIe+ 1 khe SSD mở rộng up to 2TB (Tổng 2 
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khe SSD rời hỗ trợ upto 4TB)
- Màn hình: 14 inch FHD (1920*1080) 
- Cạc màn hình: Intel® Iris® Xe Graphics eligible
- Giao tiếp mạng: support RJ45 (100M/1000M)
- Giao tiếp không dây: Wifi 6 802.11b/g & 802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2.
- Âm thanh: Realtek High Definition Audio
- Cổng kết nối: 3 x USB3.2, 1 x Type C full chức năng, 1 x HDMI, 1 x Headphone/ 
Microphone, 1 x Power Jack, 1 x LAN RJ45
- Kiểu bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn - Đèn nền bàn phím
- Tính năng khác: Bảo mật vân tay, đầu đọc thẻ 2 trong 1
- Webcam: 2.0MP (FHD)
- Loa: 2 x Stereo Speaker
- Pin: 3 cục 3S1P, dung lượng 4500 mAh, 52Wh
- Nguồn: 220V/50Hz (nếu nguồn điện thấp hơn sẽ có Adapter kèm theo phù hợp với 
máy)
- Hệ điều hành: Hệ điều hành Windows 11 Pro (Bản quyền vĩnh viễn). Có tài liệu 
chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính 
thương hiệu máy tính
- Hỗ trợ cài đặt phần mềm văn phòng
- Tặng kèm chuột không dây + túi.

3 Máy in hai mặt

- Loại máy in: Đen trắng
- Khổ giấy in: A4
- Tốc độ in: 40 trang/phút
- Tốc độ xử lý: 1200 MHz
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- Bộ nhớ chuẩn: 256 MB
- Độ phân giải: 1200 dpi x 1200 dpi
- Kết nối: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
- Hỗ trợ HĐH: Windows 11/10/8.1/8/7(32-bit/64-bit), Windows Server 
2008/2012/2016(64-bit), Mobile OS: iOs, Android™, Mac OS: Sierra v10.12, High 
Sierra v10.13, Mojave v10.14
- Khả năng chứa giấy vào: khay tay 100 tờ, khay ngầm 250 tờ.
- Khả năng chứa giấy đầu ra: 150 tờ.
- Hiệu suất làm việc: Tối đa 80.000 trang/tháng.
- Kèm theo 02 hộp mực có thể tái sử dụng (nạp mực) từ 3-5 lần.   
- Nguồn điện: 220V/50Hz.
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